
Năm rà soát 2025

TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

A Danh sách hộ  thoát nghèo

Thôn An Định: 01 hộ và 1 

khẩu

1 1 Trần Thị Sáu 1 2 21/07/1947

Thôn An Sơn: 01 hộ và 02 

khẩu

1 Nguyễn Thị Ngọc Viên 1 2 10/12/1977

2 Nguyễn Duy Hưng 3 1 22/11/2002

Thôn An Phước: 01 hộ, 05 

khẩu

1 Hà Minh Hải 1 1 05/05/1990

2 Nguyễn Thị Dương 2 2 20/01/1991

3 Hà Minh Sáng 3 1 10/04/2014

4 Hà Thị Ngọc Ánh 3 2 25/11/2016

5 Hà Tú Quyên 3 2 08/07/2023

Thôn Kim Thành: 01 hộ và 05 

khẩu

1 Nguyễn Thị Sáu 1 2 25/12/1956

2 Phạm Thị Xuân Trang 3 2 05/11/1980

3 Phạm Ngọc Nhân 3 1 05/11/1984

4 Đào Phạm Thị Quế Anh 5 2 22/10/2009

5 Phạm Thị Kim Thoa 5 2 26/10/2012

Thôn An Hoà: 01 hộ, 04 khẩu

1 Võ Thị Nghiệm 1 2 14/09/1984

2 Trần Vỏ Kim Chi 2 07/04/2009

3 Trần Vỏ Duy Đông 1 19/03/2011

4 Trịnh Võ Gia Bảo 1 13/06/2020

Thôn Trung Mỹ: 00 hộ và 00 

khẩu

Tình Phú Nam: (03 hộ, 05 

khẩu)

6 1 Nguyễn Thị Em 1 1 30/01/1969

1 Phạm Thị Đệ 1 2 05/04/1949

2 Ngô Xuân Hoàng 1 22/04/1979

1 Võ Duy Đến 1 1 10/10/1948

2 Võ Thị Minh Ánh 2 22/02/2005

Thôn Tình Phú Bắc (01 hộ, 

07 khẩu)

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Phước Giang)
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DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2025
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Đoàn Ngọc Đường 1 02/03/1954

2 Tạ Thị Điệp 2 01/01/1954

3 Đoàn Ngọc Biên 1 26/01/1982

4 Đoàn Ngọc Hiếu 1 21/10/1991

5 Đoàn Ngọc Nghĩa 1 03/07/2013

6 Đoàn Ngọc Phước 1 08/02/2016

7 Đoàn Thuỳ Mỹ Quyên 2 28/02/2018

 Long Bàn Nam (07 hộ, 15 

khẩu)

1 Lê Thị Tẩn 2 24/04/1972

2 Lê Thị Thu Thảo 2 19/05/2010

11 1 Từ Thị Liên 2 20/04/1941

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 2 01/01/1981

2 Nguyễn Thị Thu Thúy 2 27/12/2001

13 1 Đặng Thị Trung  2 01/02/1942

2 Nguyễn Thị Binh 2 12/03/1962

3 Phạm Hữu Chiến 1 04/05/1991

4 Phạm Hữu Hoài 1 01/12/1994

5 Phạm Hữu Hoàng Phong 1 01/01/2000

6 Phạm Duy Khang 1 08/01/2012

7 Trần Thị Mỹ Trâm 2 25/04/2003

15 1 Đỗ Quang Tâm 1 20/04/1969

2 Tiêu Thị Thảo 2 20/12/1935

3 Đinh Viết Lợi 1 16/11/1985

Long Bàn Bắc (01 hộ;  08 

khẩu)

1 Đoàn Thị Tý 2 26/02/1950

2 Nguyễn Trung 1 01/01/1974

3 Nguyễn Thị Việt 2 14/10/1972

4 Nguyễn Văn Bảo 1 13/05/2000

5 Nguyễn Thị Tuyết 2 08/12/2003

6 Nguyễn Thị Hiển 2 01/11/2007

7 Nguyễn Thị Viên 2 26/09/2014

8 Nguyễn Phương Nhật 1 07/2/2020

Thôn Đồng Vinh: 02 hộ nghèo, 

03 khẩu

17 1 Trần Thị Thìn 1 2 01/01/1951

2 Ngô Thanh Duy 3 1 22/04/1991

1 Trần Thị Minh 1 2 12/06/1960
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

Kim Thành Thượng: 04 hộ 

nghèo, 11 khẩu

1 Nguyễn Văn Tuyên 1 1 04/12/1987

2 Phạm Thị Như My 2 2 22/01/1993

3 Nguyễn Ly Na 3 1 03/9/2011

4 Nguyễn Linh Vy 3 1 20/04/2015

1 Phạm Thị Lê 1 2 26/4/1985

2 Đỗ Phạm Minh Đức 3 1 12/01/2020

21 1 Lê Văn Bảy 1 1 15/12/1965

1 Lê Văn Vũ 1 1 12/12/1992

2 Phạm Thị Phi Long 2 2 01/3/1993

3 Lê Hoàng Phương Nghi 3 2 03/5/2014

4 Lê Bảo Nam 3 1 23/12/2019

Bình Thành: 01 hộ nghèo, 05 

khẩu

1 Trần Phi 1 1 02/12/1971

2 Huỳnh Thị Bé 2 2 01/01/1968

3 Trần Thị Minh Ánh 3 2 12/11/2002

4 Trần Thị Thu Sang 3 2 04/08/2005

5 Trần Bảo Quỳnh Anh 5 2 21/10/2021

Nghĩa Lâm: 02 hộ nghèo, 05 khẩu

1 Võ Thị Thu Sinh 1 2 27/09/1990

2 Lê Nhật Tân 3 1 20/08/2014

3 Lê Nhật Khoa 3 1 25/07/2016

1 Hồ Thị Ngọc 1 2 03/12/1969

2 Phạm Trung 3 1 02/02/1994

Phước Lâm: 02 hộ nghèo, 02 

khẩu

26 1 Đoàn Khắc Huấn 1 1 06/06/1966

27 1 Nguyễn Thị Lài 1 2 02/02/1949

Đông Trúc Lâm: 05 hộ nghèo, 20 

khẩu

1 Nguyễn Thị Thịnh 1 2 10/08/1949

2 Nguyễn Từ Niệm 3 1 12/06/1978

3 Nguyễn Thị Thu Thảo 3 2 17/12/1981

4 Nguyễn Tuấn Hùng 5 1 04/11/2012

5 Nguyễn An Phú 5 1 27/09/2015

1 Phan Thị Minh 1 2 01/02/1954

2 Nguyễn Tấn Vương 3 1 30/04/1985

3 Nguyễn Thị Kiều My 3 2 02/08/1990

4 Nguyễn tấn Ca 3 1 25/08/1996

5 Nguyễn Thị Phương Dung 5 2 05/07/2013

6 Nguyễn Tấn Huy 5 1 7/4/2019

1 Nguyễn Thiện 1 1 02/10/1947
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

2 Nguyễn Văn Cao Lên 5 1 09/5/2015

3 Nguyễn Thị Nga 2 2 28/01/1958

31 1 Phạm Thị Thư 1 2 07/09/1955

1 Nguyễn Tấn Hồng 1 1 21/09/1943

2 Tiêu Thị Thu 2 2 01/10/1940

3 Nguyễn Thị Lệ Chi 3 2 10/04/1983

4 Nguyễn Thị Minh Phượng 5 2 23/07/2003

5 Nguyễn Hoàng Bảo My 5 2 12/11/2020
Thôn Tân Lập: 01 hộ nghèo, 01 

khẩu
33 1 Nguyễn Đăng Thới 1 1 5/8/1969

B

1 Nguyễn Đăng Dũng 1 1 02/01/1945

2 Trần Thị Hồng 2 2 21/03/1950

1 Nguyễn Thị Bồng 1 2 01/01/1941

2 Võ Thị Thanh Trà 3 2 20/03/1970

3 Nguyễn Nhất Huy 5 1 08/01/2001

4 Nguyễn Thị Như Thảo 5 2 20/01/2013

1 Võ Thị Bông 1 2 05/02/1947

2 Nguyễn Văn Hồng 2 1 14/11/1999

1 Nguyễn Văn Hồng 1 1 10/02/1976

2 Nguyễn Thị Liên 2 2 15/02/1977

3 Nguyễn Thị Tường Vi 5 2 30/8/2009

4 Nguyễn Văn Việt 5 1 01/9/2011

1 Trần Thị Tư 1 2 03/01/1969

Bùi Duy Quý 3 1 27/01/2004

1 Trần Thị Xiếu 1 2 03/01/1968

2 Trần Thị Út 5 2 06/12/1969

3 Trần Nhân Phước 5 1 30/11/2011

1 Lê Công Ngọc 1 1 08/04/1950

2 Trần Thị Trung 2 2 10/03/1954

3 Nguyễn Thị Phương Vy 5 2 24/03/2000

4 Nguyễn Thị Mỹ Vy 5 2 13/07/2004

Trần Minh Sinh 1 05/11/1963

1 Nguyễn Thị Tuyển 1 2 10/05/1963

2 Trần Thị Ngọc Hòa 3 2 31/01/2007

1 Lương Công Phương 1 1 10/04/1959

2 Phan Thị Hân 2 2 25/12/1959

1 Nguyễn Thị Kim Trinh 1 2 25/06/1972

Tổng cộng: 33 hộ thoát nghèo, 99 khẩu
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Thôn An Tân: thoát 06 hộ cận nghèo 15 khẩu
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32

Thôn An Định:  thoát 06 hộ cận nghèo 17 khẩu

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO



TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

3 Võ Thị Thu Trang 3 2 29/01/2009

1 Ngô Thị Kim Phiên 1 2 20/06/1969

2 Nguyễn Thị Thu Viên 3 2 14/9/2004

1 Trần Đoan 1 1 07/07/1933

2 Lê Thị Ny 2 2 12/03/1945

13 1 Phạm Thị Toản 1 2 20/10/1936

Trần Ngọc Phát 1 20/06/1949

1 Nguyễn Thị Minh Tâm 1 2 16/10/1952

1 Võ Thị Nơi 1 2 10/12/1940

2 Nguyễn Thị Kiệt 3 2 11/01/1964

16 1 Mai Thị Lan 1 2 01/01/1950

1 Võ Duy Hường 1 1 02/02/1939

2 Nguyễn Thị Khoa 2 2 02/4/1945

3 Võ Duy Đan 5 1 2004

18 1 Phạm Thị Nga 1 2 26/03/1945

19 1 Phạm Thị Thu 1 2 01/01/1946

1 Nguyễn Thị Thu Trà 1 2 10/02/1990

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc 3 2 02/03/2010

3 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 3 2 24/03/2017

21 1 Trần Thị Lục 1 2 18/12/1939

1 Phạm Thi 1 1 15/05/1947

2 Tô Thị Hòa 2 2 11/04/1954

1 Nguyễn Văn Bình 1 1 20/06/1981

2 Phan Thị Bích Nở 2 2 16/06/1986

3 Nguyễn Gia An 3 1 09/03/2012

4 Nguyễn Gia Phước 3 1 15/01/2014

1 Nguyễn Thị Mận 1 2 16/9/1988

2 Lương Anh Kiệt 3 1 05/12/2007

3 Lương Anh Duy 3 1 28/11/2015

1 Võ Ba 1 1 16/02/1955

2 Võ Thị Kim Anh 2 2 20/10/1962

3 Võ Duy Bình 3 1 20/05/1995

4 Võ Thị Bích Ba 3 2 01/01/1998

5 Võ Ngọc Nhã Phương 3 2 19/01/2022

1 Nguyễn Thị Khoa 1 2 12/10/1984

2 Nguyễn Duy Chương 3 1 29/7/2008

3 Nguyễn Duy Bình 3 1 09/11/2005

27 1 Đào Thị Thanh Thúy 1 2 10/10/1968

Thôn Kim Thành: thoát 09 Hộ 

1 Trần Dãnh 1 1 20/10/1954

2 Đoàn Thị Được 2 2 20/10/1955
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Thôn An Phước: thoát 06 hộ cận nghèo 18 khẩu
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Thôn An Sơn: thoát 09 hộ cận nghèo 14 khẩu
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Bùi Thị Mười 1 2 28/12/1947

2 Võ Giang Hải 3 1 24/01/1979

3 Võ Sơn Trung 3 1 02/04/1983

4 Võ Ngọc Hải Vy 5 2 05/10/2006

5 Võ ngọc Hải Đăng 5 1 31/07/2009

1 Lê Thị Ba 1 2 12/08/1952

2 Trần Văn Tính 3 1 16/02/1982

3 Nguyễn Thị Loan 3 2 07/07/1987

4 Trần Công Toán 5 1 22/10/2007

5 Trần Thị Thanh Nhàn 5 2 30/08/2012

6 Trần Nguyễn Thanh Nữ 5 2 25/06/2014

31 1 Nguyễn Thị Tân 1 2 20/02/1950

32 1 Nguyễn Thị Hân 1 2 01/01/1961

1 Nguyễn Thị Mỹ 1 2 05/05/1954

2 Hồ Ngọc Đức 3 1 16/08/1997

1 Lê Văn Hội 1 1 16/04/1947

2 Nguyễn Thị Chung 3 2 02/04/1949

1 Võ Thị Thừa 1 2 01/10/1935

2 Tôn Thị Vân 3 2 01/01/1964

3 Tôn Duy Cường 5 1 02/12/2004

1 Nguyễn Dũng 1 1 12/01/1950

2 Bùi Thị Thê 2 2 24/06/1954

3 Nguyễn Thị Thanh 3 2 01/02/1986

4 Nguyễn Thiên Nguyên 3 2 19/03/1994

1 Bạch Thanh Vinh 1 1 01/01/1959

2 Phan Thị Muốn 2 2 10/8/1962

3 Bạch Thị Mỹ Loan 3 2 22/12/1990

4 Nguyễn Phúc Hưng 5 1 08/6/2007

5 Nguyễn Phúc Ninh 5 1 13/6/2014

1 Nguyễn Văn Thụ 1 1 12/12/1974

2 Đặng Thị Thùy 2 2 20/06/1984

3 Nguyễn Sông Hương 3 2 17/06/2004

4 Nguyễn Trà Giang 3 2 27/06/2009

5 Nguyễn Văn Trường 3 1 08/10/2014

6 Nguyễn Đặng Bình An 3 2 10/05/2022

1 Thi Văn Toán 1 1 05/01/1989

2 Nguyễn Thị Kim Quyên 2 2 12/01/1990

3 Thi Văn Vạn Đại 3 1 30/03/2015

4 Thi Văn Vạn Gia 3 1 15/02/2018

5 Thi Nguyễn Gia Phúc 3 1 20/01/2020

1 Thi Văn Thận 1 1 10/06/1981

2 Ngô Thị Xuân Thanh 2 2 16/03/1980

38
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36

Thôn An Hoà: thoát 01 hộ cận nghèo,  05 khẩu

37

Thôn Trung Mỹ : thoát 29 hộ và 112 khẩu
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

3 Thị Văn Thắng 3 1 04/12/2009

4 Thị Văn Thái 3 1 18/02/2012

1 Nguyễn Thị Tài 1 2 07/10/1966

2 Hồ Chí Tùng 2 1 18/08/1967

1 Lê Tấn Niên 1 1 19/04/1991

2 Dương Thị Kiều 2 2 14/02/1991

3 Lê Dương Thành Công 3 1 22/02/2015

43 1 Lâm Thị Mùi 1 2 08/09/1967

1 Lê Hải 1 1 12/07/1964

2 Lê Thanh Xuân 5 2 13/08/2018

1 Đinh Thị Nga 1 2 20/10/1958

2 Đinh Trà 3 1 24/02/1994

3 Đinh Thị Ruông 3 2 09/04/1997

4 Đinh Minh Trí 5 1 12/01/2014

1 Đinh Hùng 1 1 27/9/1980

2 Đinh Thị So 2 2 26/10/1980

3 Đinh Thị Vân 3 2 10/01/1998

4 Đinh Thị Huyền 5 2 10/07/2006

5 Đinh Thị Vi 5 2 19/10/2010

6 Đinh Minh Vệ 5 1 18/11/2011

7 Đihn Văn Toàn 3 1 03/09/1998

8 Đinh Thị Bình An 5 2 01/01/2021

9 Đinh Hoàng Tuấn Anh 5 1 04/05/2022

1 Đinh Linh 1 1 22/12/1997

5 Đinh Thị Hồng 2 2 01/05/1998

6 Đinh Thị Quỳnh Lan 3 2 27/07/2014

1 Đinh Trót 1 1 12/07/1972

2 Đinh Thị Thê 2 2 09/10/1974

3 Đinh Vy 3 1 08/10/1990

4 Phạm Thị Non 3 2 01/01/1992

5 Đinh Quang Vinh 5 1 26/02/2010

6 Đinh Quốc Việt 5 1 07/10/2012

7 Định Thị Ngọc Hương 5 2 03/08/2015

1 Đinh Sa 1 1 10/10/1976

2 Đinh Thị Thua 2 2 08/03/1978

3 Đinh Sơ 3 1 17/12/2002

4 Đinh Tiến 3 1 21/03/2005

1 Đinh Thị Miết 1 2 26/03/1971

2 Đinh Văn Quang 3 1 18/10/2004

1 Đinh Thị Thiên 1 2 08/03/1987

2 Đinh Hoa 3 1 20/07/2003

3 Đinh Hậu 3 1 06/02/2008

4 Đinh Thị Vỹ Linh 3 2 77/08/2004

5 Đinh Gia Long 4 2 27/12/2022

1 Đinh Ghèo 1 1 12/12/1966
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

2 Đinh Thị Việt 2 2 12/12/1970

3 Đinh Huy 3 1 08/06/1990

4 Đinh Khải Dương 5 1 10/08/2015

5 Phạm Thị Tám 3 2 24/04/2001

6 Đinh Phạm Ngọc Uyên 5 2 20/12/2019

1 Đinh Dũng 1 1 10/10/1980

2 Đinh Thị Bên 2 2 08/03/1980

3 Đinh Tiển 3 1 25//04/2001

4 Đinh Sỹ 3 1 13/09/2004

5 Đinh Thị Thiết 3 2 24/09/2008

1 Đinh Thị Sung 1 2 22/12/1976

2 Đinh Thị Nguyệt 3 2 20/10/2003

3 Đinh Thị Tiến 3 2 22/04/2005

4 Đinh Hoàng 3 1 27/01/2008

1 Đinh Văn Sơn 1 1 16/05/1993

2 Đinh Thị Trang 2 2 10/08/1998

3 Đinh Thái Sương 3 1 14/01/2014

1 Đinh Văn Trốt 1 1 12/12/1989

2 Đinh Thị Minh 2 2 09/07/1992

3 Đinh Thị Sinh 3 2 10/10/2009

4 Đinh Văn Chiến 3 1 20/09/2012

1 Đinh Thị Dung 1 2 08/03/1968

2 Đinh Chương 3 1 19/04/1998

3 Phạm Thị Yên 3 2 01/01/1998

4 Đinh Hoài Bảo 5 1 21/11/2017

5 Đinh Hoài Nguyên 5 1 28/12/2019

1 Phạm Ngọc Tùng 1 1 07/07/1997

2 Đinh Thị My 2 2 10/03/1998

3 Phạm Thị Bảo Trâm 3 2 22/11/2018

1 Đinh Út 1 1 07/03/1974

2 Đinh Thị Hà 2 2 04/05/1975

3 Đinh Thị Minh Thư 3 2 29/05/2014

4 Đinh Lành 3 1 19/01/1995

1 Nguyễn Thành Lũy 1 1 01/01/1987

2 Đinh Thị Vây 2 2 25/02/1983

3 Nguyễn Đinh Lực 3 1 28/12/2012

4 Nguyễn Đinh Nhã Phương 3 2 17/05/2019

1 Đinh Thăng 1 1 09/09/1991

2 Đinh Thị Suông 2 2 08/03/1990

3 Đinh Quốc Thanh 3 1 05/05/2009

4 Đinh Quốc Huy 3 1 28/10/2011

1 Đinh Văn Hóa 1 1 12/09/1997

2 Đinh Thị Hoa 2 2 20/01/1998

3 Đinh Thị Phương Hồng 3 2 14/04/2016

4 Đinh Minh Khoa 3 1 13/01/2024
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Đinh Cu 1 1 10/10/1970

2 Đinh Thị Bốn 2 2 10/10/1972

1 Đinh Trọng 1 1 11/03/1993

2 Đinh Thị Xo 2 2 12/02/1987

3 Định Thị Tố Nữ 3 2 24/11/2016

1 Phạm Văn Ngon 1 1 21/11/1992

2 Phạm Anh Tuấn 3 1 11/12/2012

1 Đinh Lợi 1 1 22/06/2001

2 Đinh Thị Phương 2 2 18/9/2001

Thôn Tình Phú Nam (thoát 
1 Ngô Thiệt 1 10/04/1931
2 Nguyễn Thị Lê 2 10/03/1947
3 Ngô Thị Như Quỳnh 2 23/05/2001
1 Đoàn Thị Mẫn 2 05/07/1957
2 Tiêu Thị Kim Chung 2 12/08/1990
3 Nguyễn Ngọc Duy 1 25/07/2009
4 Nguyễn Hữu Khánh 1 25/08/2014
1 Huỳnh Thị Nông 2 25/03/1968
2 Trương Văn Xuân 1 11/09/1991
3 Phạm Thị Hà Vi 2 09/11/1992
4 Trương Phạm Anh Thư 2 01/08/2014
5 Trương Phạm Thanh Trúc 2 12/12/2016
6 Trương Phạm Kim Tuyền 2 29/11/2018
7 Trương Phạm Kim Tuyến 2 29/11/2018

70 1 Bùi Thị Tâm 2 03/03/1943
1 Huỳnh Thị Ngọc 2 12/06/1973
2 Huỳnh Quang Thạch 1 19/09/2005
3 Huỳnh Thị Thanh Thuận 2 20/09/2009
1 Trần Thị Kim Dung 2 09/10/1940
2 Lê Thị Nhị 2 20/03/1977
1 Nguyễn Thị Kim Liên 2 20/11/1942
2 Huỳnh Quang Thuật 1 10/01/1983
3 Huỳnh Trần Như ý 2 25/06/2017
4 Trần Thị Ty 2 08/11/1982
5 Huỳnh Quang Nghĩa 1 09/2019
1 Lâm Văn Cao 1 16/03/1967
2 Đặng Thị Hoa 2 01/02/1967
3 Lâm Quang Hải 1 17/08/1990
4 Lâm Thị Tiểu Nương 2 04/08/2002
5 Lâm Nhã Uyên 2 04/01/2018
6 Lương Thị Hồng Mận 2 27/10/1993
7 Lâm Quang Kiệt 1 12/11/2019
1 Từ Nhâm 1 02/02/1972
2 Từ Văn Đức 1 06/12/1977
3 Văn Thị Hạnh 2 04/03/1989
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

4 Từ Văn Tuấn Thịnh 1 27/05/2016
5 Từ Thị Ngọc Ánh 2 02/10/2017
6 Từ Thị Ngọc Trâm 2 04/05/2020
7 Từ Văn Tuấn Phúc 1 02/04/2022
1 Võ Hồng Nam 1 26/11/1959
2 Nguyễn Thị Quyết 2 02/02/1962
3 Võ Hồng Tùng 1 30/06/1989
4 Nguyễn Thị Kim Tuyền 2 07/07/1991
5 Võ Hồng Phương Anh 2 07/07/2015
6 Võ Toàn Thắng 1 20/10/2017
7 Võ Thị Hồng Thành 2 19/10/1997
1 Ngô Thị Cúc 2 26/10/1947
2 Nguyễn Nhi 1 25/12/1941
3 Nguyễn Duy Linh 1 23/10/1979
4 Võ Thị Hoàng Trinh 2 15/05/1978
5 Nguyễn Gia Lộc 1 17/03/2009
6 Nguyễn Gia Phú 1 19/05/2015
1 Ngô Hữu Danh 1 06/12/1966
2 Nguyễn Thị Độ 2 20/11/1969
3 Ngô Hữu Duy 1 21/07/1993
4 Ngô Thị Thu Diệu 2 17/09/1995
5 Ngô Hữu Hưng 1 12/05/2002
6 Ngô Thị Hòa Thuận 2 19/05/2004
1 Ngô Thị Thanh Trâm 2 03/03/1993
2 Ngô Văn Việt 1 04/02/2013
1 Đoàn Thúy Hà 2 01/01/1984
2 Đoàn Gia Lâm 1 13/09/2010
1 Võ Duy Lộc 1 10/10/1954
2 Nguyễn Thị Tòng 2 10/10/1957
2 Võ Duy Thọ 1 30/08/1983

82 1 Phan Thị Cúc 2 30/01/1948
83 1 Phạm Thị Thúy 2 02/06/1945
84 1 Nguyễn Thị Liên 2 03/12/1943
85 1 Lê Thị Phương 2 04/05/1939

1 Phạm Thị Quới 2 15/09/1944
2 Nguyễn  Tấn Tài 1 19/04/1968
3 Nguyễn Đức Nguyên 1 12/11/1996
1 Bùi Thị Tư 2 09/05/1970
2 Bùi Ngọc Khiêm 1 20/01/2009
1 Võ Thị Thu Hân 2 10/06/1968
2 Nguyễn Thị Kim Thương 2 14/07/2003
3 Nguyễn Thị Hoài Phương 2 21/11/2007

88 1 Nguyễn Thị Thông 2 05/02/1932
89 1 Đoàn Phụng 1 30/12/1945

2 Nguyễn Thị Ngà 2 04/06/1945
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78
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Lê Thị Nhơn 2 12/02/1967
2 Nguyễn Mậu Ti Giôn 1 03/10/1993
3 Nguyễn Ngô Gia Bảo 1 23/12/2017
4 Ngô Thị Ái Linh 2 25/10/1994
1 Nguyễn Văn Vỹ 1 02/02/1949
2 Võ Thị Thanh Vinh 2 29/01/1956
1 Nguyễn Thanh Vân 1 24/05/1979
2 Nguyễn Thị Thu Sương 2 10/10/1988
3 Nguyễn Thị Kim Ngân 2 09/04/2009
4 Nguyễn Thị Như Ngọc 2 23/01/2012
1 Tạ Mông 1 12/01/1946
2 Trương Thị Hồng 2 17/02/1951
3 Tạ Thanh Trà 1 08/08/1991
1 Nguyễn Thị Kim Dung 2 06/02/1941
2 Phan Thị Huề 2 10/06/1967

94 1 Nguyễn Thị Quyên 2 06/06/1954
1 Đoàn Thị Mưu 2 28/02/1968
2 Đoàn Thị Minh Phượng 2 06/01/2004

96 1 Nguyễn Thị Ngà 2 02/01/1964
1 Ngô Thị Xuân Liễu 2 02/04/0974
2 Ngô Quang Trí 1 20/07/2014
1 Võ Quý 1 25/05/1978
2 Nguyễn Thị Lựu 2 06/05/1989
3 Võ Hồng Phúc 1 30/11/2005
4 Võ Thị Hồng Diễm 2 18/08/2008
5 Võ Hồng Mạnh 1 01/11/2015
1 Phạm Thị Sâm 2 15/10/1954
2 Đoàn Văn Dân 1 05/05/1978

100 1 Đoàn Thị Mai 2 15/07/1964
1 Trần Văn Hoà 1 07-09-1975
2 Lê Thị Nhẫn 2 13/04/1985
3 Trần Văn Hùng 1 27/04/2014
4 Trần Thu Hồng 2 04-12-2016
1 Nguyễn Tường 1 22/10/1973
2 Đoàn Thị Thuý 2 02-05-1971
1 Nguyễn Ngọc Mẫn 1 02-12-1991
2 Nguyễn Thị Khuyên 2 10-04-1985
3 Nguyễn Ngọc Kính 1 22/06/2013
4 Nguyễn Thị Triều Mến 2 13/02/2017
5 Nguyễn Hoài Thương 2 04-10-2020
1 Nguyễn Thị Kim Hương 2 25/07/1971
2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2 06-02-1997
3 Phạm Thanh Phong 1 03-08-2017
1 Nguyễn Hồng Luyến 1 02-10-1971

104

105
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101

102

103
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 Thôn Tình Phú Bắc (thoát 17 hộ; 47 khẩu)
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

2 Lê Thị Sương 2 02-10-1976
3 Nguyễn Hồng Lưu 1 20/05/1998
4 Nguyễn Hồng Thông 1 04-10-2001

1 Tiêu Mun 1 15/06/1935
2 Nguyễn Thị Thanh 2 15/10/1946
1 Từ Văn Bá 1 18/10/1935
2 Từ Thị Thinh 2 05/03/1972
1 Bùi Đình Tính 1 01/05/1973
2 Từ Thị Ái 2 05/10/1975
3 Bùi Thị Kim Hương 2 25/08/1999
4 Bùi Thị Kim Trầm 2 27/10/2003
5 Bùi Đình Thanh Thống 1 28/12/2010
1 Võ Minh Hương 1 20/08/1954
2 Lê Thị Mùi 2 22/11/1956
1 Phạm Thị Tám 2 12/02/1952
2 Bùi Đình Danh 1 27/09/2001
3 Bùi Diệp Tuyên 2 21/09/2004
1 Trương Thị Lễ 2 27/11/1956
2 Lê Thừa 1 27/01/1978
3 Bùi Thị Ngọc Lan 2 18/03/1984
4 Lê Thị Ngọc Ánh 2 11/05/2005
5 Lê Văn Dương 1 07/10/2009
6 Lê Thị Ngọc Huyền 2 24/02/2017
7 Lê Văn Tiền 1 30/12/2018
1 Đỗ Tiên 1 20/03/1969
2 Phạm Thị Dung 2 07/06/1966
3 Đỗ Thị Kim Nhung 2 21/10/2001
4 Đỗ Thành Đạt 1 05/08/2007
1 Phạm Văn Xuân 1 20/03/1936
2 Phạm Thị Bảy 2 05/06/1940
1 Huỳnh Thị Dung 2 06/09/1939
2 Bùi Thị Hoa 2 10/06/1966

Từ Đô 
1 Bùi Thị Bình 2 03/11/1940

Lê Thu
1 Tiêu Thị Phước 2 02/07/1956
3 Lê Tân 1 20/03/1997

117 1 Tiêu Thị Xi 2 10/06/1958
1 Nguyễn Cừ 1 03/03/1931
2 Nguyễn Thị Loan 2 07/07/1933

119 1 Tiêu Thị Mậu 2 02/03/1953
1 Nguyễn Thị Dung 2 08/11/1968
2 Nguyễn Văn Dân 1 20/06/1950
3 Nguyễn Văn Gióp 1 28/01/1988

120
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108
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105

Thôn Long Bàn Nam (thoát 23 hộ, 67 khẩu)

106
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hồng 2 14/04/1944
2 Tiêu Văn Hạ 1 03/01/1971
3 Tiêu Thị Thu Đông 2 02/09/1996
4 Tiêu Văn Dương 1 01/06/2002
5 Tiêu Văn Lịch 1 19/02/2004
1 Trần Cao Kỳ 1 02/03/1946
2 Trần Cao Toàn 1 26/01/1996
1 Lê Thị Nghiệp 2 12/03/1960
2 Lê Thị Kim Anh 2 20/10/1988
3 Lê Thị Như Ý 2 16/08/2013
1 Tiêu Văn Thiện 1 12/01/1972
2 Vy Thị Một 2 01/01/1972
3 Tiêu Văn Thương 1 13/12/1994
4 Tiêu Văn Tình 1 04/04/1995
5 Tiêu Văn Tư 1 19/01/2002
6 Tiêu Hơn 1 10/03/1974
1 Huỳnh Thị Tịnh  2 01/02/1971
2 Huỳnh Giàu 1 09/02/2001
1 Từ Văn Ân 1 15/02/1972
2 Bùi Thị Nhẫn 2 12/08/1974
3 Từ Thị Thanh Tuyền 2 18/02/2008

127 1 Mai Thị Mùi 2 05/01/1964
2 Mai Thanh Phước 1 06/05/2007

128 Lê Mạnh
1 Nguyễn Thị Huệ 2 10/02/1934
3 Lê Văn Đây 1 18/04/1974
4 Võ Thị Được 2 18/11/1972
5 Lê Thị Thu Hà 2 17/06/2002
6 Lê Thị Thu Hương 2 26/08/2008

1 Nguyễn Văn Mẹo 1 25/02/1966
2 Ngô Thị Kim Phi 2 01/01/1964

130 1 Tôn Văn Sự 1 12/02/1967
2 Nguyễn Thị Sáu 2 22/12/1966
3 Tôn Thị Thanh 2 02/10/1970
4 Tôn Thị Siêng 2 21/05/2007

131 1 Nguyễn Dũng 1 14/11/1964

132 1 Nguyễn Đình Vũ 1 07/04/2001

1 Phạm Phương 1 1 12/6/1941

2 Nguyễn Thị Trang 2 2 10/04/1945

3 Phạm Nhị 3 1 19/10/1985

1 Đoàn Thị Thu Tuyết 1 2 12/06/1992

2 Đoàn Nhật Trung 3 1 28/6/2016

1 Trịnh Công Nhị 1 1 14/08/1963

133

134

135

125

126

Thôn Long Bàn Bắc (Thoát 04 hộ, 08 khẩu)

129

Thôn Đồng Vinh: thoát 10 hộ cận nghèo, 30 khẩu

121
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124



TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

2 Nguyễn Thị Nga 2 2 01/01/1964

3 Trịnh Công Vĩnh 3 1 01/05/1996

4 Trịnh Thị Kim Mịnh 3 2 07/01/1993

5 Trịnh Ngọc Mỹ Hà 3 2 04/07/2004

136 1 Võ Thị Sáu 1 2 01/01/1970

1 Nguyễn Thị Cam 1 2 7/3/1940

2 Nguyễn Phúc 3 1 20/05/1958

1 Phạm Thị Chung 1 2 03/10/1994

2 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 3 1 22/03/2016

3 Phạm Thanh Truyền 3 2 26/12/2017

1 Nguyễn Tấn Bông 1 1 12/7/1930

2 Nguyễn Tấn Hùng 3 1 22/12/1977

3 Nguyễn Tấn Hợp 5 1 11/8/2008

1 Phạm Văn Công 1 1 20/10/1978

2 Phạm Thị Kim Huyền 2 2 10/12/1978

3 Phạm Thanh Tuấn 3 1 2/12/2000

4 Phạm Thị Kim Anh 3 2 15/10/2002

5 Phạm Thị Minh Thư 3 2 18/10/2009

1 Phạm Văn Hậu 1 1 3/2/1984

2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2 2 26/9/1984

3 Phạm Hồng Phát 3 1 02/1/2009

4 Phạm Thị Hồng Hạnh 3 2 11/7/2010

1 Võ Thị Bình 1 2 19/5/1965

2 Phạm Khắc Hậu 3 1 23/6/1996

143 1 Phan Thị Hoa 1 2 08/9/1963

1 Hoàng Ngọc Sinh 1 1 17/10/1969

2 Hoàng Ngọc Được 5 1 12/12/1975

3 Nguyễn Thị Ly 5 2 01/5/1984

4 Hoàng Kiều My 5 2 28/2/2013

5 Hoàng Kiều Hoanh 5 2 05/10/2015

1 Phạm Thị Huệ 1 2 10/3/1963

2 Phan Hương 2 1 27/11/1962

3 Phan Thức 3 1 8/12/2000

1 Nguyễn Thị Hữu 1 2 10/6/1930

2 Lê Thị Tuyết 3 2 04/9/1962

3 Lê Văn Linh 5 1 20/6/1992

1 Trương Thị Thúy 1 2 10/12/1956

2 Trương Thị Vân 3 2 10/09/1993

3 Trương Thị Điệp 3 2 20/08/1995

1 Võ Thị Tằm 1 2 02/01/1968

2 Đỗ Thị Như Thuận 3 2 18/07/1997

3 Đỗ Thị Như Thắm 3 2 10/06/2000

4 Đỗ Vũ Quang Huy 3 1 01/07/2005

5 Đỗ Thị Như Thùy 3 2 13/01/2004

144
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140

141

142

Thôn Kim Thành Thượng: thoát 12 hộ cận nghèo, 36 khẩu
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TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Võ Thị Lang 1 2 04/12/1949

2 Nguyễn Hoàng Bích Trâm 5 2 06/08/2011

1 Nguyễn Tấn Thanh 1 1 02/03/1984

2 Phạm Thị Hà 2 2 12/12/1978

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3 2 12/06/2004

4 Nguyễn Thị Trà My 3 2 18/08/2006

5 Nguyễn Tấn Trường Sơn 3 1 25/08/2008

1 Nguyễn Thị Năm 1 2 23/01/1964

2 Nguyễn Viết Lãm 3 1 06/06/1991

1 Nguyễn Đức Pháp 1 1 13/10/1993

2 Lê Thị Kim Yên 2 2 03/8/1996

3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 3 2 30/12/2020

1 Nguyễn Chế 1 1 07/7/1945

2 Nguyễn Thị Huệ 2 2 20/04/1947

1 Lê Ngọc Trang 1 1 14/4/1933

2 Lê Thị Xuân Viên 2 2 02/04/1948

1 Nguyễn Thị Thu 1 2 20/04/1969

2 Danh Tiền 2 1 19/05/1969

3 Danh Tính 3 1 08/11/1997

4 Danh Thị Ánh Tin 3 2 17/10/2000

1 Chế Xuân 1 1 10/10/1960

2 Võ Thị Mai 2 2 02/10/1960

3 Chế Văn Đông 3 1 01/01/1985

4 Chế Thị Phương 3 2 01/01/1990

5 Chế Hòang Khang 5 1 07/10/2008

6 Chế Hoàng Thịnh 5 1 14/12/2009

Lê Thị Ngọc Dung

1 Nguyễn Ngọc Thanh 1 1 17/7/1973

1 Lê Thị Kim Anh 1 2 20/10/1960

2 Trần Hoàng Thành 3 1 20/10/1996

1 Trương Thị Thi 1 2 20/10/1946

2 Nguyễn Thị Thu Thảo 3 2 15/03/1969

3 Nguyễn Tuấn Hoàng 5 1 12/11/2007

1 Hồ Thanh Phương 1 1 16/03/1994

2 Đỗ Thị Xuân Uyên 2 2 07/07/1994

3 Hồ Bảo Châu 3 2 07/02/2015

4 Hồ Thanh Duy 3 1 03/09/2018

1 Ngô Thị Kim Tuyến 1 2 01/01/1967

2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3 2 10/8/2004

1 Nguyễn Trung Lai 1 1 10/4/1956

2 Nguyễn Trung Hùng 3 1 15/2/1983

3 Nguyễn Thị Thanh Nha 3 2 20/4/1993

4 Nguyễn Trung Khang 3 1 10/3/2007162
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160

Thôn Nghĩa Lâm: thoát 08 hộ, 28 khẩu

161

154

Thôn Bình Thành: thoát 06 hộ cận nghèo, 20 khẩu
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TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

5 Nguyễn Trung Huy 5 1 05/10/2011

6 Nguyễn Thị Thảo 3 2 2/7/1987

7 Nguyễn Trung Hoàng 5 1 01/10/2007

1 Nguyễn Thị Dung 1 2 06/4/1943

2 Ngô Đình Quy 3 1 20/12/1975

1 Huỳnh Thị Lời 1 2 12/2/1947

2 Võ Văn Hồng 3 1 6/7/1981

3 Võ Thị Hà 3 2 06/11/1983

4 Võ Văn Nam 5 1 29/10/2011

5 Đinh Việt Anh 5 1 29/9/2009

1 Đinh Ngưu 1 1 8/3/1937

2 Cao Thị Giáo 2 2 30/5/1945

3 Đinh Tiến Dũng 5 1 25/9/2015

1 Phạm Sáu 1 1 20/4/1949

2 Đinh Thị Liên 2 2 15/1/1956

3 Phạm Tấn Khoa 3 1 20/12/1988

4 Phạm Hồng Thái 5 1 11/12/2011

5 Phạm Hồng Minh 5 1 21/9/2007

1 Đinh Văn Hậu 1 1 20/1/1948

2 Lê Thị Viễn 2 2 10/3/1947

1 Nguyễn Thị Đường 1 2 19/3/1939

2 Hồ Văn Sáng 5 1 13/10/2006

1 Lê Thơi 1 1 10/01/1950

2 Nguyễn Thị Xa 2 2 08/09/1951

3 Lê Văn Phụng 3 1 15/02/1978

4 Lê Văn Dương 3 1 07/08/1987

1 Nguyễn Trung Mỹ 1 1 02/03/1968

2 Nguyễn Hoàng Sơn 3 1 02/01/2008

3 Nguyễn Nhật Tường Vy 3 2 13/12/2012

1 Võ Văn Binh 1 1 10/4/1966

2 Lê Thị Kim Anh 2 2 01/01/1966

3 Võ Nhật Cẩm Ngọc 3 2 02/9/1988

1 Đoàn Thị Ngọc Trữ 1 2 17/5/1963

2 Lê Mạnh Cường 2 1 04/10/1965

1 Nguyễn Văn Đoàn 1 1 6/7/1953

2 Nguyễn Thị Kiều Loan 3 2 7/11/1978

1 Bùi Văn Lực 1 1 29/12/1962

2 Bùi Thị Công 2 2 6/12/1964

3 Bùi Thị Hồng Vân 3 2 18/3/1995

1 Nguyễn Thị Ngà 1 2 19/8/1942

2 Phan Văn Hai 3 1 4/10/1978

1 Nguyễn Thị Tố Nga 1 2 15/9/1949

2 Đặng Ngọc Thuận 3 1 28/10/1984

175

176

171

172

173

174

Đông Trúc Lâm: thoát 12 hộ cận nghèo, 43 khẩu
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Thôn Phước Lâm: thoát 06 hộ cận nghèo, 17 khẩu
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TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Tuyết 1 2 10/10/1940

2 Phan Văn Việt 3 1 05/01/1980

3 Bùi Thị Nhật Nga 3 2 13/11/1999

1 Nguyễn Thị Phụng 1 2 15/8/1951

2 Bùi Thị Kim Dung 3 2 31/07/1982

3 Phan Thị Kim Thu 5 2 05/8/2017

4 Phan Văn Đến 3 1 28/08/1979

1 Nguyễn Đăng Thức 1 1 01/01/1975

2 Nguyễn Đăng Tuyển 3 1 29/8/2005

3 Phạm Thị Như Quỳnh 2 2 26/01/1984

4 Nguyễn Đăng Duy 3 1 02/12/2017

5 Nguyễn Thị Duyên 3 2 20/12/2011

1 Nguyễn Thị Thuận 1 2 20/11/1958

2 Nguyễn Thị Lự 3 2 27/8/1996

1 Nguyễn Minh Vương 1 1 08/10/1984

2 Nguyễn Duy Phương 5 1 30/10/1984

3 Tiêu Thị Xuân Nương 2 2 10/01/1984

4 Nguyễn Thị Minh Thúy 3 2 19/10/2003

5 Nguyễn Ngọc Minh Thư 3 2 25/02/2013

1 Trần Ngọc Anh 1 1 12/03/1951

2 Nguyễn Thị Chí 2 2 25/01/1954

3 Trần Ngọc Chính 3 1 20/6/1992

1 Lương Thị Tuyết Khanh 1 2 12/02/1945

2 Lương Nhật Quang 5 1 09/4/2004

3 Lương Nhật Trí 5 1 27/03/2008

1 Lương Thì 1 1 16/03/1974

2 Trương Thị Hiệp 2 2 01/01/1977

3 Lương Trương Tính 3 1 31/08/2006

4 Lương Trương Quân 3 1 16/02/2013

1 Nguyễn Văn Minh 1 1 09/4/1964

2 Nguyễn Thị Hải 2 2 29/03/1960

3 Nguyễn Văn Bình 3 1 01/09/1985

4 Nguyễn Văn Lệ 3 1 20/08/1998

5 Nguyễn Trần Thiên Ân 5 1 04/06/2017

1 Mai Thị Hải 1 2 10/05/1992

2 Lê Thị Thúy Quỳnh 3 2 21/07/2011

3 Lê Thị Nhã Quyên 3 2 04/06/2014

4 Lê Mai Anh Quân 3 1 13/12/2015

5 Lê Mai Hải Yến 3 2 30/08/2018

1 Tiêu Kim 1 1 02/6/1976

2 Lê Thị Thanh Phương 2 2 09/1/1971

3 Tiêu Lê Bích Diệu 3 2 16/2/2011

4 Tiêu Lê Bích Thùy 3 2 28/11/2016

1 Trần Thị Hương 1 2 12/12/1962
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Thôn Tân Lập: Thoát 09 hộ cận nghèo, 32 khẩu
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TT

TT 

thành 

viên

Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ
Quản hệ 

chủ hộ

Giới tính

(1: Nam, 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Ghi chú

2 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 5 1 20/9/2016

1 Đinh Thị Lan 1 1 01/1/1935

2 Tiêu Trọng 5 1 01/1/1984

1 Bùi Văn Thân 1 1 15/6/1979

2 Tiêu Thị Thu Diệp 2 2 28/2/1981

3 Bùi Văn Vinh 3 1 30/9/2005

4 Bùi Văn Dự 3 1 24/8/2011

1 Nguyễn Đăng Quế 1 1 07/1/1942

2 Nguyễn Thị Mốt 2 2 01/2/1954

3 Nguyễn Thị Lự 3 2 01/6/1978

4  Nguyễn Thị Tư 3 2 01/9/1975

5 Nguyễn Văn Lập 3 1 11/5/2013

6 Nguyễn Thị Lệ Trinh 5 2 9/12/2003

1 Huỳnh Thị Diễm 1 2 01/1/1975

2 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 3 1 02/1/2011

1 Nguyễn Thị Liễu 1 2 16/2/1940

2 Nguyễn Thị Bảo Ngân 5 2 23/9/2004

3 Nguyễn Ngọc Hùng 3 1 01/1/184

4 Nguyễn Ngọc Anh Thư 5 2 29/11/2013

5 Nguyễn Ngọc Anh Vũ 5 1 30/5/2006

194 1 Đoàn Thị Khương 1 1 09/11/1944

1 Lê Thị Thanh 1 2 24/7/1935

2 Phạm Thị Danh 3 2 01/01/1966

3 Phạm Văn Hà 3 1 20/10/1976

4 Đoàn Thị Xuân Thơ 3 2 5/12/1983

5 Phạm Viết Hiệu 5 1 11/8/2008

6 Phạm Thị Duyên Hồng 5 2 19/10/2010

Tổng cộng: 195 hộ, 614 khẩu
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Tổng cộng danh sách: Có 33 hộ thoát nghèo,  99 khẩu; Có  195 hộ thoát cận nghèo, 614 khẩu
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